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VN - INDEX 1,233.19  -0.43%

HNX - INDEX 235.25  -0.39%

DOW JONES INDUS 39,935.07  0.20%

EURO STOXX 50 PR 4,811.28  -1.04%

CSI 300 INDEX 3,399.27  -0.55%

SJC (Ng.đ/Lượng) 79.500 0.00%

Quốc tế (USD/Oz) 2,360.78  -1.50%

USD/VND (BQ LNH) 24.249  -0.07%

DXY 104.29  -0.09%

EUR/USD 1.0853  0.12%

USD/JPY 154.03  0.52%

USD/CNY 7.2469  -0.23%

Dầu thô WTI (USD/th) 78.25  1.12%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 26/07/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Giảm lãi suất cho vay mua nhà để kích cầu

▪ Giới hạn cho vay SME không quá 30% tổng dư nợ của các công ty tài

chính là quá thấp

▪ Ngân hàng Nhà nước: Sẽ có giải pháp mới với thị trường vàng

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Mỹ hoãn ra quyết định về việc nâng cấp Việt Nam lên “nền kinh tế thị

trường” đến đầu tháng 8

▪ Thị trường lao động cải thiện mạnh, khu vực dịch vụ tăng trưởng tốt nhất

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,8% trong quý 2, vượt xa dự báo

▪ Ngân hàng Trung ương Canada cắt giảm lãi suất lần thứ 2 liên tiếp

▪ Trung Quốc bất ngờ giảm mạnh lãi suất cho vay trung hạn

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số DXY tăng 0.07% quanh mốc 104.40, USD ban đầu giảm mạnh trong phiên, sau đó phục hồi nhẹ nhờ các

báo cáo kinh tế của Mỹ được công bố vào 25/7, phần lớn đều mạnh hơn dự kiến. Theo đó, GDP Q.II tăng 2.8%

so với cùng kỳ 2023, cao hơn dự báo tăng 2.0% và cao hơn đáng kể so với mức tăng 1.4% trong Q.I, với động lực

chính đằng sau sự bứt phá này đến từ sức mạnh tiêu dùng; Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu trong tuần

trước đã giảm 10,000 xuống 235.000, cho thấy thị trường lao động phục hồi, so với kỳ vọng ở mức 237.000.

➢ Giá vàng thế giới tiếp tục giảm hơn 30 USD xuống 2,365 USD/Ounce, ghi nhận thấp nhất trong hơn 2 tuần khi

hoạt động chốt lời bắt đầu sau đà leo dốc gần đây của vàng. Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá chi

tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát ưa thích của FED, công bố vào 26/7, để có thêm thông

tin về xu hướng lãi suất cũng như giá vàng trong thời gian tới.

➢ Giá dầu thô Mỹ WTI tăng hơn 1% lên mức 78.31 USD/thùng sau khi tăng trưởng trong Q.II của Mỹ mạnh hơn dự

báo. Dự trữ dầu thô và xăng tại Mỹ cũng giảm trong tuần trước, cho thấy nhu cầu tăng lên đã hỗ trợ giá dầu.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 07/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 07/2024

 2,200.0

 2,300.0

 2,400.0

 2,500.0

 74.000

 76.000

 78.000

 80.000

 82.000

1
4

/0
6

1
7

/0
6

1
8

/0
6

1
9

/0
6

2
0

/0
6

2
1

/0
6

2
4

/0
6

2
5

/0
6

2
6

/0
6

2
7

/0
6

2
8

/0
6

0
1

/0
7

0
2

/0
7

0
3

/0
7

0
4

/0
7

0
5

/0
7

0
8

/0
7

0
9

/0
7

1
0

/0
7

1
1

/0
7

1
2

/0
7

1
5

/0
7

1
6

/0
7

1
7

/0
7

1
8

/0
7

1
9

/0
7

2
2

/0
7

2
3

/0
7

2
4

/0
7

2
5

/0
7

2
6

/0
7

2
9

/0
7

3
0

/0
7

3
1

/0
7

Giá vàng - Tháng 07/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 72.000
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Giảm lãi suất cho vay mua nhà để

kích cầu

Tại Họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng (NH) 6 tháng đầu năm và triển

khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng 

Nhà nước (NHNN), ông Đào Minh Tú thông tin, đến thời điểm này, gói tín dụng

120.000 tỷ đồng mới giải ngân được 1.344 tỷ đồng. NHNN sẵn sàng tạo điều kiện

cho các ngân hàng thương mại (NHTM) giải ngân tốt nhất, tập trung triển khai nhiều

giải pháp đẩy nhanh giải ngân gói 120.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, NHNN đang trình

Chính phủ tăng cường ưu đãi cho chương trình này. Theo đó, NHNN đề xuất

3%/năm sv mức lãi suất (LS) vay thông thường thay vì chỉ 2% như quy định

hiện tại. Thời gian điều chỉnh LS cho vay (CV) sẽ thay đổi 3 tháng/lần thay vì 6

tháng/lần, thời hạn vay ưu đãi kéo dài từ 3 năm lên thành 5 năm. Mức LS trong 5

năm tiếp theo vẫn tiếp tục được giảm tùy thuộc vào điều kiện của nền kinh tế (KT) 

thời điểm đó nhưng sẽ thấp hơn từ 1-2%/năm sv CV thông thường để tạo điều kiện,

giúp người mua yên tâm để vay vốn. Song song với nỗ lực của NHNN và các

NHTM Nhà nước, từ đầu năm tới nay, các NHTM tư nhân cũng giảm LS hoặc đưa

ra các gói LS CV mua nhà ưu đãi hơn sv các khoản vay khác. Mặt bằng LS CV

mua nhà trong năm đầu tiên ưu đãi chỉ #5-7%/năm.
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Giới hạn cho vay SME không

quá 30% tổng dư nợ của các

công ty tài chính là quá thấp

Ngày 24/7, FiinGroup phối hợp với IFC và Công ty S&P Market Intelligence,

Singapore, tổ chức hội thảo "Đổi mới dịch vụ và sản phẩm tài chính NH dành cho

các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam". Số liệu của FiinGroup cho

thấy, #62% tổng nhu cầu tài chính của SMEs vẫn chưa được đáp ứng, tương

đương với khoảng trống tài chính 24 tỷ USD. Khoảng trống về tài chính này gấp

#2,11 lần mức CV SMEs hiện tại. Trong khi con số này tại các nước đang phát triển

chỉ cao hơn 1,23 lần. Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Cán bộ Quản lý Chương trình Cơ

sở Hạ tầng Tài chính Việt Nam (VN) và Campuchia, Đông Á-Thái Bình Dương,

Nhóm Tư vấn các Định chế Tài chính, IFC cho biết, những khoảng trống này 1

phần đến từ việc VN đang thiếu rất nhiều các tổ chức tín dụng chuyên CV doanh

nghiệp (DN). NH có khẩu vị rủi ro khác biệt và thường chỉ muốn hướng đến các DN 

dẫn đầu, do đó, SMEs đang rất cần nguồn vốn từ các tổ chức tài chính. Ở VN, tổng

cộng, có 16 công ty tài chính tiêu dùng và 10 công ty cho thuê tài chính, 8 công ty

đang hoạt động tích cực và 2 công ty thì về quy mô CV không quá lớn. “Tổng số

công ty tài chính ở VN có 26 công ty nhưng không công ty nào tập trung CV 

SMEs”. Ngoài ra, các DN cho thuê tài chính đang gặp 1 điểm nghẽn từ NHNN đó là

khi CV SMEs thì không được vượt quá 30% tổng dư nợ.
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Ngân hàng Nhà nước: Sẽ có giải

pháp mới với thị trường vàng

Mục tiêu giảm chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới đã đạt được kể từ khi

NHNN chuyển sang bán vàng cho nhóm NHTM Nhà nước (Big 4) và Công ty vàng

SJC để các đơn vị này bán lại cho người dân. Tuy nhiên, thực tế không thể phủ

nhận là thị trường vàng gần như đóng băng, người dân khó lòng mua được vàng

miếng để đáp ứng nhu cầu tích sản. Liên quan tới khó khăn của người dân khi mua

vàng trực tuyến, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, NHNN cho biết, NHNN đã chỉ

đạo 4 NHTM và Công ty SJC có những điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên, gần đây có

hiện tượng người dân đặt lệnh mua mà không đến lấy vàng. Phó Thống đốc Đào

Minh Tú thừa nhận, NHNN bán vàng cho nhóm Big 4 chỉ là giải pháp trước mắt. Về

lâu dài, thị trường vàng cần giải pháp căn cơ, phù hợp. “Đây là vấn đề khó. NHNN

đang cùng các bộ ngành khác nghiên cứu để có chính sách hợp lý trong thời gian

tới nhằm quản lý thị trường vàng. Những cái nào thuộc vai trò quản lý Nhà nước thì

dứt khoát tiếp tục quản lý, những gì thuộc về thị trường thì tạo điều kiện cho thị

trường được thông thoáng. Trên nguyên tắc sẽ sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP

nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả, ngăn chặn tiêu cực trên thị trường vàng, bình ổn

thị trường vàng. Đồng thời, NHNN đang thanh tra kiểm tra hoạt động đầu cơ, lũng

đoạn thị trường vàng”. Theo Vụ Quản lý ngoại hối, việc phối hợp các cơ quan ban

hành trong quản lý thị trường vàng chưa bao giờ tốt như hiện nay.
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Mỹ hoãn ra quyết định về việc

nâng cấp Việt Nam lên “nền kinh

tế thị trường” đến đầu tháng 8

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã thông báo trì hoãn quyết định v/v nâng cấp VN lên vị

thế nền KT thị trường đến đầu tháng 8. Quyết định này, vốn dự kiến công bố vào

26/7, đã bị hoãn với lý do chính thức là do sự cố kỹ thuật liên quan đến lỗi phần

mềm của công ty an ninh mạng CrowdStrike. Đây là 1 quyết định có tầm quan

trọng đặc biệt đối với cả VN và Mỹ. Đối với VN, việc được công nhận là nền KT thị 

trường sẽ giúp giảm đáng kể các khoản thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa

xuất khẩu sang Mỹ. VN vẫn đang được xếp vào nhóm nền KT phi thị trường, với

đặc điểm là sự can thiệp mạnh mẽ của Nhà nước vào nền KT. Tuy nhiên, quyết

định này đang gặp phải sự phản đối từ 1 số ngành công nghiệp Mỹ. Các nhà sản

xuất thép, nhà sản xuất tôm vùng Vịnh và nông dân trồng mật ong của Mỹ đã bày

tỏ lo ngại v/v nâng cấp vị thế của VN. Ngược lại, các nhà bán lẻ và 1 số nhóm kinh

doanh khác lại ủng hộ động thái này. Theo bản ghi nhớ của DOC được Reuters

tiếp cận, thời hạn cho quyết định cuối cùng trong các vụ kiện chống bán phá giá sẽ

được gia hạn "tổng cộng 6 ngày" do "sự gián đoạn liên tục đối với các nguồn lực và

nền tảng IT của DOC". Một phát ngôn viên của DOC xác nhận: “1 số ít" hồ sơ vụ

kiện chống bán phá giá và thuế đối kháng đã bị ảnh hưởng bởi sự cố cập nhật

phần mềm gần đây của CrowdStrike. Sự cố này đã gây ra tình trạng sập hệ thống

máy tính trên toàn cầu. DOC khẳng định, việc gia hạn thời hạn trong 1 số vụ kiện

chống bán phá giá, bao gồm cả vụ việc về tình trạng nền KT phi thị trường của VN,

là phù hợp với các biện pháp ứng phó của DOC đối với những gián đoạn như vậy.

Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 2/8/2024.
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Thị trường lao động cải thiện

mạnh, khu vực dịch vụ tăng

trưởng tốt nhất

Theo Vietcap, thị trường lao động (LĐ) đang cải thiện trong bối cảnh nền KT phục

hồi. Trong Q.II, tổng lực lượng LĐ 146.600 người sv Q.I, 0,3% và 217.300

người sv cùng kỳ 2023, 0,4% đạt 52,54 triệu người. Đây là mức mức cao nhất kể

từ 2019. Tỷ lệ tham gia lực lượng LĐ Q.II đạt 68,7%, 0,08 điểm % sv Q.I nhưng

0,34 điểm % sv cùng kỳ 2023. Tổng số LĐCVL 126.600 người sv Q.I lên 51,5

triệu người. Đặc biệt, số LĐCVL 217.400 người sv cùng kỳ 2023, cho thấy sự cải

thiện của nền KT. Về cơ cấu, số LĐCVL cải thiện tốt nhất trong khu vực (KV) dịch

vụ. Số LĐCVL KV này là động lực chính cho tăng trưởng tổng số LĐCVL trong Q.II,

216.800 người sv Q.I đạt 20,8 triệu người và 443.600 người sv cùng kỳ 2023. 

Trong KV công nghiệp và xây dựng, số LĐCVL 28.300 người sv Q.I đạt 17,0 triệu

người nhưng 66.000 người sv cùng kỳ 2023. Ngược lại, số LĐCVL trong KV nông

nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 118.500 người sv Q.I đạt 13,7 triệu người và

160.100 người sv cùng kỳ 2023. Số LĐCVL phi chính thức 271.700 người sv 

Q.I đạt 33,6 triệu người, số LĐCVL chính thức 145.100 người sv Q.I xuống 17,9

triệu người. Do đó, tỷ lệ LĐCVL phi chính thức 0,4% lên 65,2%. Số người thất

nghiệp 22.100 người sv Q.I lên 1,1 triệu người, gần không thay đổi sv Q.II/2023,

dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp #2,08%. Số người thiếu việc làm 11.600 người sv cùng

kỳ xuống 1,0 triệu người, dẫn đến tỷ lệ thiếu việc làm là 1,99%. Hoạt động sản xuất

phục hồi mạnh dự kiến hỗ trợ thị trường lao động trong nửa cuối năm 2024.
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Kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,8% trong

quý2,vượtxadựbáo

Theo ước tính ban đầu từ DOC công bố ngày 25/7, GDP thực tế Q.II 2,8% sau

khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ và lạm phát. Con số này vượt xa dự báo 2,1% của

các nhà KT được Dow Jones khảo sát, đồng thời cao hơn đáng kể sv mức 1,4%

trong Q.I. Động lực chính đằng sau sự bứt phá này đến từ sức mạnh tiêu dùng.

Chi tiêu tiêu dùng cá nhân 2,3% trong quý, cao hơn mức 1,5% trong Q.I. Chi

tiêu cho dịch vụ và hàng hóa tăng đáng kể, phản ánh niềm tin ngày càng tăng của

người tiêu dùng. Tuy nhiên, nhập khẩu, yếu tố làm giảm GDP, đã 6,9%. Về mặt

lạm phát, có những tín hiệu vui. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) Q.II 

2,6% sv cùng kỳ, thấp hơn mức 3,4% trong Q.I. Đặc biệt, PCE lõi 2,9%,

giảm đáng kể từ mức 3,7% trong Q.I. Điều này cho thấy, áp lực lạm phát đang

dần hạ nhiệt, 1 tín hiệu tích cực cho nền KT và người tiêu dùng. Tuy nhiên, tỷ lệ

tiết kiệm cá nhân giảm xuống 3,5% trong Q.II, thấp hơn mức 3,8% trong Q.I. Báo

cáo gần đây từ FED Philadelphia đã hé lộ dấu hiệu đáng lo ngại. Số dư thẻ tín

dụng đã đạt mức cao kỷ lục, trong khi NH đang thắt chặt tiêu chuẩn tín dụng và

giảm phát hành thẻ mới. Thị trường nhà ở đang phải đối mặt với thách thức riêng.

Doanh số bán hàng đang giảm nhưng giá nhà vẫn tiếp tục tăng, tạo ra môi trường

khó khăn cho người mua nhà lần đầu. Trong bối cảnh này, mọi ánh mắt đều đổ

dồn vào FED. Các quan chức FED dự kiến sẽ giữ nguyên LS trong cuộc họp tuần

tới nhưng thị trường đang đặt cược vào khả năng cắt giảm LS vào tháng 9.
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Ngân hàng Trung ương Canada

cắt giảm lãi suất lần thứ 2 liên tiếp

Ngày 24/7, NHTW Canada đã cắt giảm LS lần thứ 2 liên tiếp, với lý do chi tiêu hộ

gia đình giảm đối với cả hàng hóa tiêu dùng và nhà ở, nên phải hạ LS xuống 4,5%

bất chấp những áp lực về giá cả nhà đất và dịch vụ vẫn tiếp tục khiến lạm phát

tăng cao. Theo Thống đốc, tăng trưởng KT ở Canada đã mạnh lên nhưng vẫn còn

yếu sv tốc độ tăng trưởng dân số. Chi tiêu hộ gia đình đang ở mức thấp. Nếu lạm

phát tiếp tục hạ nhiệt như dự báo, kỳ vọng LS cơ bản tiếp tục giảm là điều hợp lý. 

Việc cắt giảm LS lần này được cho là phù hợp với những gì các nhà KT và thị

trường Canada đang mong đợi và báo hiệu sẽ có thêm 1 vài đợt cắt giảm nữa trong

tương lai. Việc NHTW tiếp tục cắt giảm trong tháng 9 hay tạm dừng sẽ phụ thuộc

vào cách thức hoạt động của dữ liệu lạm phát, cũng như dấu hiệu suy yếu xuất

hiện trên thị trường việc làm. Theo Báo cáo chính sách tiền tệ của NHTW Canada,

việc cắt giảm chi tiêu của các hộ gia đình chủ yếu là do họ phải phân bổ 1 lượng

lớn thu nhập để trả nợ và giảm bớt nhu cầu về xe cộ cùng du lịch nước ngoài. 

NHTW Canada dự báo GDP sẽ 1,5% trong nửa cuối năm nay nhưng dân số sẽ

3%, khiến GDP bình quân đầu người vẫn sẽ ở mức âm. Dự báo GDP 2025 và

2026 sẽ lần lượt tăng trưởng ở mức 2,1% và 2,4%. Tỷ lệ lạm phát chung trong

tháng 6 là 2,7% và lạm phát cơ bản vẫn ở mức dưới 3% trong nhiều tháng nhưng

vẫn cao hơn mục tiêu 2% của NHTW. Lần cắt giảm lãi suất thứ 2 này có thể sẽ

được cảm nhận ngay lập tức bởi những người Canada đang gánh khoản nợ với LS 

thay đổi, bao gồm 1 số khoản thế chấp và hạn mức tín dụng thế chấp nhà.
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Trung Quốc bất ngờ giảm mạnh

lãi suất cho vay trung hạn

NHTW Trung Quốc (PBoC) vừa bất ngờ hạ LS các khoản vay chính sách kỳ hạn 1

năm với mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020. Trước đó, PBoC giảm 1 loại LS 

ngắn hạn quan trọng. Loạt động thái này báo hiệu các nhà hoạch định chính sách

Trung Quốc (TQ) đang tăng cường hỗ trợ cho nền KT. Cụ thể, ngày 25/7, PBoC đã

hạ LS cho vay trung hạn (MLF) 20 điểm cơ bản xuống 2,3%. Ngày 22/7, LS repo

đảo ngược kỳ hạn 7 ngày được PBoC 10 điểm cơ bản. Gần đây, PBoC đã hạ

thấp vai trò của LS MLF và chú trọng nhiều hơn đến LS ngắn hạn để điều hướng

thị trường. Sự thay đổi đó giúp PBoC trở nên giống với các NHTW khác hơn. KT 

trưởng về TQ tại ING Bank đánh giá: “Về cơ bản, PBoC đang...nới lỏng chính sách 

tiền tệ (CSTT). Đợt nới lỏng mới nhất được khởi đầu với LS repo đảo ngược kỳ hạn

7 ngày. Đây có thể là tín hiệu cho thấy, trong tương lai sẽ trở thành LS chính sách

chủ chốt của PBoC”. Chuỗi cắt giảm LS của PBoC cho thấy, các nhà hoạch định

chính sách đang cố gắng để hỗ trợ nền KT. TQ ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP

Q.II thấp hơn dự kiến trong bối cảnh sự giảm sút của tiêu dùng lấn át tác động tích

cực từ hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ. Từ cuối 2023, PBoC đã hạn chế giảm LS 

nhằm cố gắng duy trì tỷ giá CNY ổn định. KT trưởng châu Á của Bloomberg

Economics bình luận, PBoC đang tận dụng sự suy yếu của USD trong thời gian

gần đây để nới lỏng CSTT. Chuyên gia Oversea-Chinese Banking nhận xét: “LS 

MLF được hạ khi không có khoản vay trung hạn nào sắp đáo hạn, cho thấy PBoC

muốn phát đi tín hiệu nới lỏng CSTT tới thị trường. Mức giảm của LS MLF lớn hơn

LS repo đảo ngược 7 ngày, chủ yếu là bởi ngay từ đầu LS MLF đã ở mức cao”. 
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2024 2025

World Bank 2,6% 2,7%

IMF (*) 3,2% 3,3%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB (*) 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,5%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

(*) Cập nhật ngày 17/7/2024

(*) Cập nhật ngày 16/7/2024
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